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PHỤ LỤC

(Kèm theo báo cáo số         - BC/HU, ngày     tháng 12 năm 2024 của Huyện ủy)
-----

	MỤC TIÊU
	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	THỰC HIỆN NĂM 2020
	NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI XVIII
	THỰC HIỆN NĂM 2025
	SO SÁNH VỚI NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI XVIII
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	
	chưa đạt NQ
	Đạt NQ
	Vượt NQ

	Mục tiêu 1
	Tổng sản lượng lương thực. 
	Tấn
	25.628
	28.000
	29.544,67
	105,52%
	
	
	X

	
	Tỷ lệ tăng trung bình đàn gia súc
	%/năm
	2,37
	3-4
	3,6
	100%
	
	X
	

	
	Diện tích nuôi thủy sản
	ha
	70
	80
	80
	100%
	
	X
	

	
	Sản lượng khai thác thủy sản
	Tấn/năm
	159,5
	155
	179
	115,48%
	
	
	X

	Mục tiêu 2
	Trồng chè Shan tuyết
	Vạn cây
	0
	1,5
	1,570
	103,8%
	
	
	X

	
	Sản lượng chè thương phẩm
	Tấn
	12,17
	25
	26
	104%
	
	
	X

	
	Tỷ lệ che phủ rừng
	%
	38
	40
	40
	100%
	
	X
	

	Mục tiêu 3
	Sản phẩm OCOP
	Sản phẩm/xã
	
	1
	17
	141,67%
	
	
	X

	
	hợp tác xã hoặc tổ hợp tác dịch vụ nông nghiệp
	HTX hoặc Tổ HT/xã
	7
	1
	14
	116,7
	
	
	X

	
	xã cơ bản đạt chuẩn và đạt chuẩn nông thôn mới
	xã
	
	3
	3
	100%
	
	X
	

	
	số thôn, bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
	%
	
	30
	18/31
	69,3
	X
	
	

	Mục tiêu 5
	Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
	Tỷ đồng
	130
	210
	258,5
	123,1
	
	
	X

	
	Tổng mức bán lẻ hàng hóa
	Tỷ đồng
	615
	720
	758,6
	105,4%
	
	
	X

	
	doanh thu ngành dịch vụ
	Tỷ đồng
	
	195
	
	
	
	
	

	Mục tiêu 6
	Thu ngân sách trên địa bàn huyện tăng trung bình so với dự toán tỉnh giao.
	%/năm
	
	5
	38,1
	
	
	
	X

	Mục tiêu 7
	lượt khách du lịch tới địa bàn
	Lượt/năm
	1.300
	15.000
	15.500
	103 %
	
	
	X

	
	doanh thu xã hội từ du lịch
	Tỷ/năm
	
	5
	6,2
	124%
	
	
	X

	Mục tiêu 8
	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
	%0
	20,19
	Dưới 20
	18,2
	100%
	
	X
	

	Mục tiêu 9
	xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã
	%
	9
	100
	11
	92,7%
	X
	
	

	
	Số trạm y tế có cơ sở hạ tầng đảm bảo quy định của Bộ Y tế.
	%
	
	100
	11
	92,7%
	X
	
	

	Mục tiêu 10
	Giảm tỷ lệ hộ nghèo
	%/năm
	
	4
	4,55
	100%
	
	X
	

	Mục tiêu 11
	Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia.
	%
	41,5
	51
	58,53
	
	
	
	X

	
	Tỷ lệ phòng học được xây dựng kiên cố
	%
	
	85
	64,7
	
	X
	
	

	
	Tỷ lệ  phòng nội trú được xây dựng kiên cố
	%
	
	80
	51,5
	
	X
	
	

	Mục tiêu 12
	Tỷ lệ hộ gia đình văn hoá
	%
	
	76
	70,7
	
	X
	
	

	
	Tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố văn hoá
	%
	
	80
	19,2
	
	X
	
	

	
	Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp công nhận đạt chuẩn văn hóa
	%
	
	93
	99,1
	
	
	X
	

	
	Tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng
	%
	
	80
	48,3
	
	X
	
	

	
	Tỷ lệ xã, thị trấn có Đài truyền thanh cơ sở
	%
	
	100
	100
	100%
	
	X
	

	Mục tiêu 13
	Tỷ lệ thôn, bản có đường đến trung tâm được cứng hóa (rải nhựa hoặc bê tông xi măng)
	%
	
	65
	86,7
	
	
	
	X

	
	Tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố có điện lưới quốc gia;
	%
	
	95
	100
	
	
	
	X

	
	Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia
	%
	
	99
	95,1
	
	X
	
	

	
	Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	%
	
	85
	90,03
	
	
	
	X

	
	tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom
	%
	
	90
	90
	100
	
	X
	

	
	Đầu tư khu xử lý rác thải
	Khu vực
	0
	1
	0
	0
	X
	
	

	Mục tiêu 14
	Tiếp tục hoàn thiện tiêu chí đô thị loại IV đối với Thị trấn Tủa Chùa và phấn đấu đạt đô thị loại V
	%
	
	50
	
	
	X
	
	

	
	phát triển trung tâm cụm xã phía Bắc và phía Nam (xã Xá Nhè và xã Tả Sìn Thàng)
	Cụm
	
	2
	0
	0
	X
	
	

	Mục tiêu 16
	Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện
	Giữ vững
	
	Giữ vững
	Giữ vững
	100%
	
	X
	

	Mục tiêu 17
	Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
	%/năm
	
	100
	ĐẠT
	ĐẠT
	
	X
	

	
	Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	%/năm
	
	20
	ĐẠT
	ĐẠT
	
	X
	

	
	kết nạp đảng viên mới
	Đảng viên/năm
	
	100

	từ 100 đv/ năm trở lên
	100%
	
	X
	

	
	Tỷ lệ  cán bộ, lãnh đạo, quản lý cấp huyện có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên
	%
	
	100
	100
	100%
	
	X
	

	
	Tỷ lệ  cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên
	%
	
	60
	100
	
	
	
	X

	
	Tỷ lệ  cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên;
	%
	
	100
	92,9
	92,9
	X
	
	

	
	Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ văn hóa THPT;
	%
	
	90
	95,5
	
	
	
	X

	
	Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên;
	%
	
	100
	99,2
	99,2%
	X
	
	

	
	Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.
	%
	
	60
	68,6
	
	
	
	X

	Mục tiêu 18
	Tỷ lệ trở lên số tổ chức Mặt trận và các đoàn thể cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức không hoàn thành nhiệm vụ
	%
	
	90
	90
	100%
	
	X
	

	TỔNG CỘNG
	14
	15
	18


